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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

 

      - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành     

 Các Thẩm phán:                          Ông Trịnh Minh Tự    

                               Ông Ngô Đê          

     - Thư ký phiên tòa: Ông Phạm An Bình, Thư ký tòa án nhân dân tỉnh 

Trà Vinh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa:                 

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Kiểm sát viên trung cấp. 

 Ngày 14 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến 

hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 46/2019/HSPT ngày 

23/9/2019 đối với bị cáo Lê Hoài H. Do có kháng cáo của bị cáo Lê Hoài H đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2019/HSST, ngày 14/8/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện C, tỉnh Trà Vinh.. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Lê Hoài H sinh năm 1993 tại tỉnh Trà Vinh. Nơi cư trú: ấp Ô, xã L, huyện 

C, tỉnh Trà Vinh.; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hoá (học vấn): 8/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn 

Nam sinh năm 1964 và bà Trần Thị Điềm sinh năm 1970; vợ, con: không; tiền án: 

01 tiền án. Ngày 21/6/2016 bị  Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử phúc thẩm 

xử phạt 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", tiền sự: không; nhân thân: xấu; bị 

bắt tạm giam ngày 12/3/2019 cho đến nay. ( bị cáo có mặt) 

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Kiên Qui, bị hại và những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng nghị và không 

liên quan đến kháng cáo nên không triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

  Vào khoảng 19 giờ ngày 06/01/2019, sau khi dự tiệc sinh nhật tại nhà của 

Nguyễn Văn B, trú tại ấp P, xã S, huyện C, tỉnh Trà Vinh thì Kim S, nơi cư trú ấp 

N, xã B, huyện C, tỉnh Trà Vinh rủ Kiên Q, Lê Hoài H, Kiên Hồng V, Thạch Ngọc 
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D, Thạch Rắc Sơ M, Trần Sa R, Huỳnh Tuấn T đến quán Hải Đăng tọa lạc tại ấp 

B, xã L, huyện C, tỉnh Trà Vinh để uống rượu tiếp. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày 

thì cả nhóm nghĩ uống rượu và Kim S kêu tính tiền nhưng không đủ tiền nên Kim 

S nói với tiếp viên cho nợ lại, tiếp viên có nói với Kim S ra nói chuyện với chủ 

quán, nhân viên không có quyền quyết định, nhưng Kim S không có ra nói với 

chủ quán mà cả nhóm của Kim S bỏ ra về. H cầm theo 02 con dao, V cầm 01 con 

dao và 01 cây mũi chĩa chuẩn bị sẵn từ trước đi ra cổng. Đến cổng của quán thì 

anh Lữ Phát Đ là chủ quán chặn nhóm của Kim S lại và yêu cầu tính tiền nên hai 

bên xảy ra cự cải, xô xác nhau, Đ dùng tay đánh trúng Kiên Q một cái vào mặt và 

đạp Q té ngã. Lúc này, Lâm Tấn H1, sinh năm 1996, nơi cư trú khóm 7, phường 

8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh là bạn của Đ đến nhìn thấy nên vào bênh 

vực Đ và đánh H. H liền xịt hơi cay vào nhóm người của Đ rồi H cầm con dao 

bằng kim loại chém về phía H1 làm trúng vào vai phải và vai trái của anh H1. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh H1 do thương tích gây nên tại thời điểm 

giám định của Lâm Tấn H1 là 17%. 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2019/HSST, ngày 14 tháng 8 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Trà Vinh. đã quyết định:  

Tuyên bố bị cáo Lê Hoài H phạm tội “Cố ý gây thương tích”  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

          Xử phạt bị cáo Lê Hoài H 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù được tính kể từ ngày 

12/3/2019. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt của bị cáo Kiên Q  

05 (năm) năm tù, xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, bị cáo Lê Hoài H kháng cáo xin được giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Hoài H thừa nhận hành vi phạm tội như 

nội dung bản án sơ thẩm thể hiện là đúng. Bị cáo vẫn giữ nguyên kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

- Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Căn cứ vào 

các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa hôm nay, có 

đủ cơ sở kết luận, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hoài H về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng pháp luật. Mức hình phạt 04 năm tù là 

phù hợp với tính chất và hậu quả của vụ án, nhân thân bị cáo, đã xem xét, áp dụng 

đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Tại cấp phúc 

thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới, đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: xin Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt của bị cáo để về lo cho gia đình.  
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 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Lê Hoài H là trong hạn luật định nên được 

Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Đối với yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Hoài 

H, Hội đồng xét xử xét thấy: Tại phiên tòa hôm nay Bị cáo thừa nhận đêm ngày 

06/01/2019 sau khi dự tiệc sinh nhật xong bị cáo cùng cả nhóm đi đến quán 

Karaoke Hải Đăng để uống rượu tiếp sau đó không có tiền trả nên bị cáo cả nhóm 

xin thiếu và bỏ về nên xô xát với chủ quán và những người trong quán. Bị cáo đã 

dùng dao chém vào vai phải và vai trái của anh H1 gây thương tích cho anh H1 

tổng cộng là 17%. Lời khai nhận này với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, 

phiên tòa sơ thẩm là nhất quán nhau không thay đổi và khai nhận lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra là do bị cáo tự do khai không bị ép buộc, xúi dục, dụ dổ 

hay bị đánh đập như vậy có căn cứ xác định lời khai của bị cáo tại cơ quan điều 

tra là hoàn toàn khách quan, trung thực và phù hợp với lời khai của những người 

liên quan. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 là chính xác, đúng 

pháp luật. 

     Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội xâm phạm tính mạng sức 

khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. bản thân đã có một tiền án về tội cố 

ý gây thương tích nhưng sau khi chấp hành xong hình phạt 3 năm tù lại tiếp tục 

tái phạm. Hình phạt 04 năm tù Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo là phù hợp với 

hành vi phạm tội của bị cáo, đã xem xét toàn diện, khách quan các tình tiết giảm 

nhẹ cho bị cáo, tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, hình 

phạt trên là không nặng mà còn có phần chiếu cố cho bị cáo, đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong việc phòng chống loại tội phạm này 

nhất là các đối tượng có nhân thân không tốt, đã có tiền án nhưng tái phạm, chưa 

biết ăn năn hối cải khó giáo dục xem thường pháp luật như bị cáo. Tại phiên tòa 

hôm nay bị cáo không có cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới do đó không có cơ sở 

để chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 

Đề nghị của Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm phù hợp với nhận định trên 

của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[3] Án phí: Bị cáo Lê Hoài H phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên;  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê 

Hoài H. 
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Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2019/HSST, ngày 14 tháng 8 

năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Trà Vinh.. 

Tuyên bố bị cáo Lê Hoài H phạm tội “Cố ý gây thương tích”  

 Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

- Xử phạt bị cáo Lê Hoài H 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù được tính kể từ 

ngày 12/3/2019. 

- Án phí: Buộc bị cáo Lê Hoài H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM    

- TANDTC Hà Nội;                             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
- VKSND tỉnh Trà Vinh;                                                               (đã ký) 

- UBND huyện C.; 

- Sở tư pháp tỉnh Trà Vinh; 

- TAND huyện C.; 

- Chi cục THA huyện C; 

- CA huyện C; 

- Bị cáo; 

- Lưu.                                                                       Nguyễn Văn Thành    

 

 

 

 

 


